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TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Sở hữu trí tuệ


Kính gửi:  Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, Bộ Khoa học và Công nghệ trình Chính phủ Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH
Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã đề ra một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp là "hoàn thiện thể chế về sở hữu trí tuệ theo hướng khuyến khích sáng tạo, bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy cao; quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ và thực thi hiệu quả".

Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 đã xác định nhiệm vụ "hoàn thiện chính sách tăng cường bảo hộ và thực thi quyền SHTT". Bên cạnh đó, Nghị quyết số 38-2017/NQ-CP ngày 25/4/2017 ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng đề ra nhiệm vụ “rà soát, bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp luật để bảo đảm sự tương thích giữa quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam với các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt về SHTT”.

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương "rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ".
Ngày 31/01/2019, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 983/VPCP-PL thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý "giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đánh giá một cách toàn diện pháp luật về sở hữu trí tuệ để đề xuất phạm vi sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế…" và "Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Chính phủ cho ý kiến trước tháng 11/2019".
Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2005 (Luật số 50/2005/QH11) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Luật số 36/2009/QH12) và năm 2019 (Luật số 42/2019/QH14) (sau đây gọi là “Luật SHTT”) là văn bản pháp luật quan trọng, điều chỉnh các quan hệ xã hội liên quan đến loại tài sản đặc biệt - tài sản trí tuệ. 

Qua thực tiễn hơn 10 năm thi hành, Luật SHTT đã phát huy vai trò to lớn trong việc tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, góp phần khuyến khích hoạt động sáng tạo, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, Luật SHTT còn là nền tảng đưa hệ thống bảo hộ SHTT của Việt Nam đạt chuẩn mực theo Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền SHTT (TRIPS) của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) cũng như đáp ứng các nghĩa vụ theo cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới gần đây.

Tuy nhiên, thực tiễn hơn 10 năm thi hành, cùng với việc hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam trong thời gian qua cho thấy Luật SHTT còn tồn tại một số vướng mắc, bất cập nhất định cần được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính cũng như để bảo đảm thi hành các cam kết về SHTT trong các FTA mà Việt Nam đã và đang đàm phán hoặc đã ký kết. 

1. Các bất cập trong thực tiễn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày 7/12/1016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3900/QĐ-BKHCN về Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật SHTT để đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thi hành Luật SHTT, đồng thời chỉ ra các bất cập, hạn chế trong các quy định pháp luật hiện hành. Theo đó, pháp luật về bảo hộ quyền SHTT của Việt Nam còn tồn tại một số bất cập sau cần phải giải quyết, đó là:
- Các quy định pháp luật liên quan đến quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan, “chứng nhận” đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, thời hạn bảo hộ, các biện pháp bảo vệ quyền, hoạt động của tổ chức đại diện, tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan;
- Quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, đặc biệt đối với sáng chế được tạo ra bằng ngân sách nhà nước;

- Phạm vi bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp; sự cần thiết của bản mô tả kiểu dáng công nghiệp đối với việc thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và thực thi quyền đối với kiểu dáng công nghiệp; 

- Sự cần thiết của quy định về nhãn hiệu liên kết trong hoạt động thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu và thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu; 

- Giới hạn thời gian để người thứ ba có quyền có ý kiến về việc cấp văn bằng bảo hộ;
- Cơ sở từ chối và căn cứ hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong trường hợp người nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp không trung thực;

- Các cách tính thiệt hại và giá trị bồi thường trong hoạt động thực thi quyền SHTT; Thực thi quyền SHTT trong môi trường kỹ thuật số; Phạm vi áp dụng các biện pháp hành chính trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ;

- Áp dụng các quy định của Luật Khiếu nại hoạt động giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp v.v...
Bên cạnh đó, trong hơn 14 năm qua, hàng loạt các văn bản pháp luật trong các lĩnh vực khác cũng có sửa đổi, bổ sung, thay thế, như pháp luật về doanh nghiệp (Luật Doanh nghiệp), pháp luật về đầu tư (Luật Đầu tư), pháp luật về hành nghề luật sư (Luật Luật sư), pháp luật về cạnh tranh (Luật Cạnh tranh), pháp luật về giám định (Luật Giám định tư pháp)…, đặc biệt là pháp luật về dân sự với sự ra đời của Bộ luật Dân sự 2015 thay thế Bộ luật Dân sự 2005. Theo đó, các quy định về các chủ thể trong các giao dịch dân sự, kinh tế, hành chính, thương mại, bản chất, vị trí của các chủ thể đó cũng có sự thay đổi. SHTT lại là lĩnh vực mang tính chuyên ngành sâu, rộng và phức tạp, có liên quan trực tiếp/gián tiếp đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. Do vậy, để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ của toàn bộ hệ thống các văn bản pháp luật, đòi hỏi phải có sự rà soát, đánh giá các quy định của Luật SHTT để có sửa đổi cho phù hợp. 
2. Các vấn đề đặt ra trong việc thi hành các cam kết về SHTT trong các FTA
Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết nhiều FTA như FTA Việt Nam – Hàn Quốc (Hiệp định VKFTA, hiệu lực từ 20/12/2015); FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (Hiệp định VN-EAEU FTA, hiệu lực từ 5/10/2016), kể cả các FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP, có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/01/2019), FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA, vừa được ký kết vào ngày 30/6/2019).

Ngày 12/11/2018, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định CPTPP theo Nghị quyết số 72/2018/QH14. Theo Mục 2 Phụ lục 3 Nghị quyết số 72/2018/QH14, Luật SHTT phải được sửa đổi để thực hiện một số nghĩa vụ về SHTT trong Hiệp định CPTPP. Trong số này, một số nghĩa vụ phải thực hiện ngay từ khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực và một số nghĩa vụ có thời gian chuyển tiếp là 3 hoặc 5 năm. Các nghĩa vụ phải thực hiện ngay khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực đã được nội luật hóa tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 42/2019/QH14 ngày 14/6/2019). Đối với một số nghĩa vụ có thời gian chuyển tiếp từ 3 đến 5 năm (bảo hộ nhãn hiệu âm thanh, bảo đảm thông tin và thời gian cho chủ bằng sáng chế thực thi quyền trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường, bảo hộ độc quyền đối với dữ liệu thử nghiệm nông hóa phẩm, thẩm quyền mặc nhiên tiến hành các thủ tục biên giới của cơ quan hải quan), Việt Nam sẽ bắt đầu phải thi hành từ năm 2022, vì vậy, dự kiến sẽ được đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ được trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2021. 
Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ký kết Hiệp định EVFTA với Liên minh châu Âu ngày 30/6/2019 vừa qua. Mặc dù chưa xác định được thời hạn hiệu lực nhưng các nghĩa vụ liên quan đến lĩnh vực SHTT phải thi hành trong Hiệp định EVFTA cũng phải được xây dựng thành các chính sách để sửa đổi Luật SHTT, cụ thể như việc bảo hộ các chỉ dẫn địa lý (CDĐL) đồng âm, thẩm quyền phê duyệt bản mô tả tính chất đặc thù của CDĐL; bãi bỏ quy định văn bằng bảo hộ ghi nhận các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng CDĐL; làm rõ nguyên tắc bảo hộ kiểu dáng là bộ phận của sản phẩm phức hợp; cơ chế đền bù cho việc giảm thời hạn bảo hộ hữu hiệu của bằng sáng chế do sự chậm trễ bất hợp lý trong việc cấp phép lưu hành thị trường v.v...
Việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật SHTT cho tương thích với các quy định trong Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA là cần thiết để bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, hiệu lực của hệ thống pháp luật Việt Nam và thể hiện tinh thần chủ động, nghiêm túc thực hiện các điều ước quốc tế của Việt Nam.  

Từ những vấn đề bất cập đặt ra trong quá trình thi hành Luật SHTT cũng như những yêu cầu của các cam kết quốc tế trong các FTA, việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật SHTT là thực sự cần thiết nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định không phù hợp, khắc phục những thiếu sót của hệ thống và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, bảo đảm “nội luật hóa” và bảo đảm phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT

1. Mục đích

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn qua hơn 10 năm thi hành, xử lý các bất cập, vướng mắc của hệ thống SHTT hiện hành; thể chế hóa, nội luật hóa các cam kết quốc tế, tạo khuôn khổ pháp lý cụ thể cho hoạt động SHTT của Việt Nam; bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống pháp luật SHTT phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
2. Quan điểm

- Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc hoàn thiện thể chế về SHTT, bảo đảm sự tương thích giữa quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam với các FTA thế hệ mới, đặc biệt là các quy định liên quan đến SHTT.

- Triển khai nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về việc phối hợp với các bộ, ngành, địa phương "rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ", thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại công văn số 983/VPCP-PL ngày 31/01/2019 về việc "giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đánh giá một cách toàn diện pháp luật về sở hữu trí tuệ để đề xuất phạm vi sửa đổi, bổ sung phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế…" và "Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Chính phủ cho ý kiến trước tháng 11/2019".
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT

1. Phạm vi điều chỉnh
1.1 Về quyền tác giả và quyền liên quan

- Sửa đổi các quy định liên quan đến quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan, “chứng nhận” đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, thời hạn bảo hộ, các biện pháp bảo vệ quyền, hoạt động của tổ chức đại diện, tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan.
1.2 Về quyền sở hữu công nghiệp (SHCN)
- Bổ sung các quy định cụ thể về quyền nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách nhà nước;

- Hoàn thiện các quy định liên quan đến việc xác lập, duy trì quyền SHCN đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, các thủ tục xử lý ý kiến của người thứ ba cũng như việc áp dụng các quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực SHCN;

- Sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế bảo hộ sáng chế (tiêu chí đánh giá điều kiện bảo hộ), điều kiện hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ); minh bạch hóa tiêu chí đánh giá nhãn hiệu (xung đột với các đối tượng SHCN khác, đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng); xác định phạm vi bảo hộ đối với các chỉ dẫn địa lý đồng âm; hoàn thiện các tiêu chuẩn bảo hộ đối với nhãn hiệu phi truyền thống, đối với cơ chế bảo hộ dữ liệu nông hóa phẩm nhằm đáp ứng nghĩa vụ trong các FTA;

- Bổ sung các quy định nhằm cải thiện chất lượng đại diện SHCN với cơ cấu quản lý theo lĩnh vực; mở rộng hoạt động giám định SHCN cho các tổ chức, cá nhân đáp ứng yêu cầu.

1.3 Về quyền đối với giống cây trồng

- Đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng giữa quyền lợi của chủ thể quyền và của xã hội thông qua việc hợp lý hóa cơ chế bảo hộ quyền đối với giống cây trồng (mở rộng đối tượng bảo hộ, giới hạn quyền về việc giữ giống).

1.4 Về bảo vệ quyền SHTT

Sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm đẩy mạnh biện pháp dân sự, thu hẹp phạm vi áp dụng biện pháp hành chính, hoàn thiện quy định về thực thi quyền trong môi trường kỹ thuật số, xử lý tên miền vi phạm pháp luật SHTT, cũng như các quy định liên quan đến phạm vi áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới.
2. Đối tượng áp dụng

Luật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan tới lĩnh vực SHTT trên lãnh thổ Việt Nam.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CỦA CHÍNH SÁCH

1. Chính sách 1: Khuyến khích hoạt động sáng tạo, khai thác và sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng

1.1. Mục tiêu của chính sách
Giải quyết các vấn đề bất cập của quy định hiện hành về chủ sở hữu quyền tác giả và quyền của người biểu diễn.

1.2. Nội dung chính sách
- Đối với quy định về chủ sở hữu quyền tác giả: sửa đổi, bổ sung theo hướng chủ sở hữu quyền tác giả là người nắm giữ toàn bộ quyền tài sản; tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số quyền tài sản hoặc nắm giữ toàn bộ quyền tài sản có thời hạn thì thực hiện theo quy định về chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả.

- Về quy định quyền của người biểu diễn: Quy định người biểu diễn có quyền nhân thân và quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn của mình. Chủ đầu tư có quyền tài sản theo hợp đồng thỏa thuận với người biểu diễn.

1.3. Giải pháp thực hiện
- Sửa đổi, bổ sung Luật SHTT theo hướng chủ sở hữu quyền tác giả là người nắm giữ toàn bộ quyền tài sản; tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số quyền tài sản hoặc nắm giữ toàn bộ quyền tài sản có thời hạn thì thực hiện theo quy định về chuyển nhượng, chuyển giao quyền tác giả.

- Sửa đổi, bổ sung Luật SHTT theo hướng quy định người biểu diễn có quyền nhân thân và quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn của mình. Chủ đầu tư có quyền tài sản theo hợp đồng thỏa thuận với người biểu diễn. 

2. Chính sách 2: Bảo đảm, hài hòa giữa bên sáng tạo, bên khai thác, sử dụng và công chúng hưởng thụ tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng  

2.1. Mục tiêu của chính sách
Hài hòa lợi ích giữa bên sáng tạo và quyền tiếp cận tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng của  công chúng; Bảo vệ lợi ích của bên sáng tạo và bên khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.
2.2. Nội dung chính sách
- Hài hòa hóa lợi ích giữa bên sáng tạo và quyền tiếp cận tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng của công chúng. 

- Bảo vệ lợi ích của bên sáng tạo và bên khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

2.3. Giải pháp thực hiện
- Sửa đổi, bổ sung Luật SHTT theo hướng hài hòa quyền của bên sáng tạo và quyền tiếp cận tác phẩm của công chúng; chuyển tác phẩm sang định dạng khác (không chỉ là chữ nổi) cho người khiếm thị; nhập khẩu bản sao tác phẩm.

- Sửa đổi, bổ sung Luật SHTT theo hướng bảo vệ lợi ích của bên sáng tạo và bên khai thác, sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

3. Chính sách 3: Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan 

3.1. Mục tiêu của chính sách
Đơn giản hóa thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tạo cơ sở pháp lý để tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký trực tuyến; tăng cường vai trò của đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 

3.2. Nội dung chính sách
Đơn giản hóa thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tạo cơ sở pháp lý để tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký trực tuyến; tăng cường vai trò của đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

3.3. Giải pháp thực hiện
Sửa đổi, bổ sung Luật SHTT theo hướng đơn giản hóa thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tạo cơ sở pháp lý để tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký trực tuyến; tăng cường vai trò của đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

4. Chính sách 4: Tăng cường năng lực của hệ thống tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan bảo đảm hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch

4.1. Mục tiêu của chính sách
Giải quyết các bất cập liên quan đến việc xác định phạm vi hoạt động, chức năng nhiệm vụ của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan; Quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện tập thể.
4.2. Nội dung chính sách
Quy định rõ phạm vi hoạt động, chức năng nhiệm vụ; quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan.

4.3. Giải pháp thực hiện
Sửa đổi, bổ sung Luật SHTT theo hướng quy định rõ phạm vi hoạt động, chức năng nhiệm vụ; quyền và trách nhiệm của tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan. 

5. Chính sách 5: Khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách nhà nước 

Giải quyết bất cập liên quan đến quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách nhà nước nhằm bảo đảm thúc đẩy việc bảo vệ và khai thác có hiệu quả các đối tượng này. 

5.2 Nội dung chính sách

Sửa đổi quy định về quyền đăng ký sáng chế/kiểu dáng công nghiệp/thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách nhà nước đồng thời quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của Nhà nước và tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến các đối tượng này. 
5.3 Giải pháp thực hiện
- Sửa đổi, bổ sung quy định hiện hành theo hướng: trao quyền đăng ký sáng chế/kiểu dáng công nghiệp/thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách nhà nước cho một số loại tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (các tổ chức nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận, v.v…) trong khi quyền sở hữu các đối tượng này vẫn thuộc về nhà nước; trao cho các chủ thể này các quyền tương đương với quyền mà chủ sở hữu sáng chế có, bao gồm quyền sử dụng và cho phép sử dụng, ngăn cấm người khác sử dụng và quyền chuyển nhượng quyền sở hữu (với sự cho phép của Nhà nước).

- Bổ sung các quy định để bảo đảm nhà nước vẫn kiểm soát được quyền sở hữu và việc sử dụng, khai thác các sáng chế/kiểu dáng công nghiệp/thiết kế bố trí nêu trên phù hợp với Luật Khoa học và Công nghệ và Luật Quản lý và sử dụng tài sản công.

6. Chính sách 6: Thủ tục đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp thuận lợi, nhanh chóng, hợp lý, rõ ràng

6.1 Mục tiêu của chính sách
Giải quyết các bất cập liên quan xử lý ý kiến người thứ ba trong quá trình thẩm định đơn đăng ký SHCN; Thủ tục kiểm soát an ninh đối với sáng chế; Yêu cầu về bản mô tả trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp; Công bố đơn kiểu dáng công nghiệp; Thủ tục giải quyết khiếu nại.
6.2 Nội dung chính sách
- Đối với xử lý ý kiến của người thứ ba: phân định phạm vi giữa ý kiến đối với đơn và phản đối đơn, quy định rõ thời hạn được phép nộp hai loại ý kiến này. 

- Đối với bản mô tả kiểu dáng công nghiệp: bỏ quy định bắt buộc phải có bản mô tả trong đơn, quy định cho phép bổ sung phần mô tả kiểu dáng công nghiệp theo sự lựa chọn của người nộp đơn. 

- Đối với kiểm soát an ninh sáng chế: giới hạn đối tượng cần kiểm soát an ninh sáng chế.

- Đối với công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: cho phép trì hoãn công bố đơn với một số điều kiện nhất định.

- Đối với thủ tục giải quyết khiếu nại: bổ sung các quy định đặc thù về khiếu nại trong lĩnh vực SHTT.
6.3 Giải pháp thực hiện
- Về ý kiến của người thứ ba: Sửa đổi, bổ sung Luật SHTT theo hướng cho phép phản đối đơn đăng ký SHCN trong thời hạn nhất định. 

- Về yêu cầu đối với tài liệu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: Sửa đổi các quy định của Luật SHTT theo hướng đơn giản hóa đối với yêu cầu về tài liệu xác định kiểu dáng công nghiệp, đồng thời, bổ sung quy định về nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước về quyền SHCN trong việc trích dẫn nguồn các kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất tìm thấy trong quá trình thẩm định (kiểu dáng công nghiệp đối chứng) cùng với VBBH được cấp. 

- Về kiểm soát an ninh đối với sáng chế: Bổ sung vào Luật SHTT quy định về kiểm soát an ninh đối với sáng chế và giới hạn việc kiểm soát an ninh chỉ trong những lĩnh vực kỹ thuật có tác động đến an ninh quốc phòng.

- Về công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp: Bổ sung vào Luật SHTT quy định cho phép trì hoãn công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp với một số điều kiện nhất định.

- Về thủ tục giải quyết khiếu nại: Bổ sung vào Luật SHTT một số quy định đặc thù về thủ tục giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực SHCN, bao gồm thời hạn giải quyết khiếu nại; nộp phí cho các công việc chuyên môn phục vụ việc giải quyết khiếu nại; và ủy quyền khiếu nại.

7. Chính sách 7: Đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền SHCN

7.1 Mục tiêu của chính sách
Bảo đảm yếu tố cân bằng, hợp lý trong các quy định về bảo hộ sáng chế, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý thông qua việc làm rõ hoặc bổ sung vào quy định hiện hành. 

7.2 Nội dung chính sách
- Đối với sáng chế: xác định rõ phạm vi tình trạng kỹ thuật để đánh giá tính mới của sáng chế; cơ sở hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích; mở rộng trường hợp chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc;

- Đối với nhãn hiệu: giải quyết xung đột giữa tên giống cây trồng và nhãn hiệu; làm rõ phạm vi xem xét, đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng; loại bỏ quy định về nhãn hiệu liên kết, bổ sung quy định xử lý trường hợp nhãn hiệu đăng ký với dụng ý xấu/nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh.

- Đối với chỉ dẫn địa lý: làm rõ khả năng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đồng âm.

7.3 Giải pháp thực hiện
- Đối với sáng chế: bổ sung vào Luật SHTT quy định xác định rõ phạm vi tình trạng kỹ thuật để đánh giá tính mới của sáng chế; các căn cứ hủy bỏ hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/Bằng độc quyền giải pháp hữu ích; quy định cho phép bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế để sản xuất dược phẩm vì mục đích xuất khẩu.

- Đối với nhãn hiệu: bổ sung vào Luật SHTT quy định về loại trừ, không bảo hộ tên giống cây trồng làm nhãn hiệu và quyền được sử dụng tên giống cây trồng của công chúng; xác định phạm vi xem xét, đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng; loại bỏ quy định về nhãn hiệu liên kết, bổ sung quy định xử lý trường hợp nhãn hiệu đăng ký với dụng ý xấu/nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh.

- Đối với chỉ dẫn địa lý: Bổ sung quy định về bảo hộ chỉ dẫn địa lý đồng âm vào Luật SHTT.

8. Chính sách 8: Tăng cường hiệu quả hoạt động hỗ trợ về SHTT

8.1  Mục tiêu của chính sách
Giải quyết một số bất cập trong thực tiễn thi hành các quy định liên quan đến phạm vi hoạt động, lĩnh vực đại diện SHCN; điều kiện hành nghề giám định SHTT.

8.2. Nội dung chính sách
Giải quyết mâu thuẫn giữa Luật SHTT và các luật liên quan về hoạt động đại diện SHCN, hợp lý hóa quy định về hoạt động đại diện SHCN và giám định SHTT.

8.3. Giải pháp thực hiện
- Hài hòa hóa quy định về đại diện SHCN trong Luật SHTT với các luật liên quan; 

Quy định đại diện SHCN theo 2 chuyên ngành: (i) đại diện sáng chế (bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn) và (ii) đại diện nhãn hiệu (bao gồm nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý). Một cá nhân có thể đồng thời hoạt động trong cả hai chuyên ngành nếu đáp ứng điều kiện đối với cả hai chuyên ngành này. Đối với cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề trước đây sẽ tiếp tục được hành nghề với cả hai chuyên ngành. 

- Bãi bỏ một số điều kiện hành nghề giám định không có khả năng thẩm định trong thực tế và loại bỏ điều kiện “đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ về giám định” và thay bằng điều kiện khác để có thể triển khai thi hành đơn giản hơn. 

9. Chính sách 9: Đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

9.1 Mục tiêu của chính sách
Đảm bảo mức độ bảo hộ thỏa đáng và cân bằng trong bảo hộ quyền đối với giống cây trồng thông qua giải quyết một số bất cập liên quan tới đối tượng được bảo hộ và giới hạn quyền đối với nông dân giữ giống.
9.2 Nội dung chính sách
- Về đối tượng được bảo hộ: bổ sung đối tượng được bảo hộ.

- Về việc nông dân giữ giống: giới hạn việc giữ giống của nông dân đối với các giống cây đã được bảo hộ.

9.3 Giải pháp thực hiện
- Về đối tượng được bảo hộ: bổ sung một đối tượng là sản phẩm chế biến từ vật liệu thu hoạch của giống được bảo hộ.

- Về vấn đề nông dân giữ giống: quy định giới hạn người nông dân được phép giữ giống nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền đối với giống cây trồng; đồng thời bảo đảm cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền và người nông dân.

10. Chính sách 10: Bảo đảm nhu cầu về bảo hộ SHTT trong quá trình hội nhập

10.1. Mục tiêu của chính sách
Thi hành nghĩa vụ của Hiệp định CPTPP tại các Điều 18.18 (về bảo hộ nhãn hiệu âm thanh); Điều 18.47 (về bảo mật dữ liệu thử nghiệm nông hóa phẩm); Điều 18.76.5 (về kiểm soát chủ động tại biên giới); Điều 18.53 (về bảo đảm thông tin và thời gian cho chủ bằng độc quyền sáng chế thực thi quyền của mình trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường).

Thi hành nghĩa vụ của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) tại các Điều 12.22 (về khả năng chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu trong trường hợp việc sử dụng nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn cho công chúng); Điều 12.35.2 (về đánh giá tính mới và tính độc đáo đối với kiểu dáng công nghiệp là một phần/bộ phận của một sản phẩm hoàn chỉnh); Điều 12.41 (về cơ chế đến bù cho chủ sở hữu sáng chế do chậm trễ trong thủ tục cấp phép lưu hành thị trường của dược phẩm là sáng chế đó); Điều 12.29 (về ghi nhận các tổ chức cá nhân có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý trong Văn bằng bảo hộ). 
10.2 Nội dung chính sách
Bảo đảm thi hành đầy đủ và nghiêm túc các cam kết quốc tế theo cách thức phù hợp với hệ thống pháp luật và trình độ phát triển của Việt Nam, cụ thể như sau:

- Đối với nhãn hiệu: cho phép đăng ký dấu hiệu âm thanh làm nhãn hiệu; bổ sung các căn cứ chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

- Đối với kiểu dáng công nghiệp: làm rõ quy định về tính mới và trình độ sáng tạo đối với kiểu dáng công nghiệp là một phần/bộ phận của một sản phẩm hoàn chỉnh;

- Đối với sáng chế: bổ sung quy định về cơ chế đền bù thỏa đáng cho chủ sở hữu sáng chế do chậm trễ trong thủ tục cấp phép lưu hành thị trường đối với dược phẩm là sáng chế đó; bổ sung quy định về nghĩa vụ bảo đảm thông tin và thời gian cho chủ bằng độc quyền sáng chế thực thi quyền của mình trong khi sản phẩm dược là sáng chế được bảo hộ đang nộp đơn xin cấp phép lưu hành trên thị trường;

- Đối với chỉ dẫn địa lý: bỏ yêu cầu ghi nhận các tổ chức cá nhân có quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý;

- Đối với thông tin bí mật: tăng thời hạn bảo mật dữ liệu dùng trong đăng ký nông hóa phẩm lên 10 năm;

- Đối với biện pháp thực thi quyền tại biên giới: cho phép cơ quan hải quan chủ động áp dụng biện pháp thực thi tại biên giới, kèm theo một số điều kiện và nghĩa vụ nhất định. 

10.3 Giải pháp thực hiện
- Cho phép đăng ký dấu hiệu âm thanh làm nhãn hiệu; bổ sung các căn cứ chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

- Đối với kiểu dáng công nghiệp: sửa đổi định nghĩa, xác định rõ ràng điều kiện để được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là một phần/bộ phận của một sản phẩm hoàn chỉnh;

- Đối với sáng chế: bổ sung quy định về cơ chế đền bù thỏa đáng (hoàn phí duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế) cho chủ sở hữu sáng chế do chậm trễ trong thủ tục cấp phép lưu hành thị trường đối với dược phẩm là sáng chế đó; bổ sung quy định về nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký thuốc trong việc bảo đảm thông tin và thời gian cho chủ bằng độc quyền sáng chế thực thi quyền của mình;

- Nghĩa vụ công bố danh sách những chủ thể được cấp phép sử dụng chỉ dẫn địa lý thay cho yêu cầu ghi nhận các tổ chức cá nhân có quyền sử dụng  chỉ dẫn địa lý;

- Mở rộng mức độ bảo hộ đối với dữ liệu thử nghiệm dùng trong đăng ký lưu hành nông hóa phẩm (bao gồm việc ngăn cấm cơ quan nhà nước dựa vào dữ liệu thử nghiệm đã nộp để cấp cho đơn đăng ký lưu hành nộp sau), tăng thời hạn bảo mật dữ liệu lên 10 năm;

- Cho phép cơ quan hải quan chủ động áp dụng biện pháp thực thi tại biên giới đối với hàng hóa nhập khẩu, tập kết để xuất khẩu mà cơ quan này nghi ngờ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc sao chép lậu quyền tác giả với một số điều kiện. 

11. Chính sách 11: Nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền SHTT

11.1 Mục tiêu của chính sách
Nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền SHTT thông qua giải quyết một số bất cập liên quan đến các biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT; kiểm soát biên giới đối với hàng hóa xâm phạm quyền SHTT; và hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường kỹ thuật số.
11.2 Nội dung chính sách
Bảo đảm các biện pháp thực thi quyền cân bằng, khả thi và hiệu quả thông qua việc giới hạn phạm vi áp dụng biện pháp thực thi hành chính quyền SHTT; phạm vi áp dụng biện pháp tạm dừng thủ tục hải quan (chỉ áp dụng đối với hàng hóa nghi ngờ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và hàng sao chép lậu quyền tác giả và quyền liên quan). Bảo đảm quy định đầy đủ nội dung về thực thi bảo vệ quyền SHTT trên cơ sở phân định rõ hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường kỹ thuật số.

11.3 Giải pháp thực hiện
Về phạm vi áp dụng biện pháp thực thi hành chính: sửa đổi Luật SHTT theo hướng giới hạn biện pháp xử phạt vi phạm hành chính chỉ áp dụng đối với các hành vi liên quan đến hàng hóa giả mạo về SHTT theo quy định tại Điều 213 Luật SHTT.

Về phạm vi áp dụng biện pháp thực thi quyền tại biên giới: sửa đổi Luật SHTT theo hướng giới hạn biện pháp tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa nghi ngờ xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và hàng hóa sao chép lậu quyền tác giả, quyền liên quan.

Về thực thi quyền trên môi trường kỹ thuật số: sửa đổi, bổ sung Điều 28, Điều 35 Luật SHTT quy định về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường kỹ thuật số.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC

Các quy định về sở hữu trí tuệ dự kiến được sửa đổi, bổ sung liên quan đến thẩm quyền của một số Bộ/ngành, cụ thể như sau:

1. Các quy định liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan

Các quy định liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan (quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng) thuộc trách nhiệm thi hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Các quy định liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp

Các quy định liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thông tin bí mật thuộc trách nhiệm thi hành của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
3. Các quy định liên quan đến giống cây trồng

Các quy định liên quan đến giống cây trồng thuộc trách nhiệm thi hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Các quy định liên quan đến bảo vệ quyền SHTT

Các quy định liên quan đến bảo vệ quyền bằng biện pháp hành chính thuộc trách nhiệm của các cơ quan thực thi quyền theo từng lĩnh vực, bao gồm Thanh tra chuyên ngành (các Bộ Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông); Bộ Công Thương; Bộ Công an, Biên phòng; Ủy ban Nhân dân các cấp.
Các quy định liên quan đến bảo vệ quyền bằng biện pháp dân sự, hình sự thuộc trách nhiệm của Tòa án. 

Các quy định liên quan đến thực thi quyền tại biên giới thuộc trách nhiệm của cơ quan hải quan các cấp (thuộc Bộ Tài chính).

Ngoài ra, cần có các nguồn lực bảo đảm cho việc thi hành văn bản sau khi được thông qua chủ yếu gồm: Kinh phí bảo đảm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật (chi phí cho in ấn, thông tin đại chúng, phổ biến giáo dục pháp luật…); chi phí triển khai thi hành Luật và chi phí theo dõi, sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực thi Luật theo thời gian định kỳ hoặc đột xuất.

VI. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

1. Vấn đề 1: Trách nhiệm quản lý nhà nước về SHTT

Hiện nay, có hai quan điểm liên quan đến việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về SHTT.
1.1 Quan điểm thứ nhất (của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về SHTT quy định tại Điều 11 theo hướng:

(i) Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

(ii) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan.

(iii) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các cấp.
Lý do:

Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành theo hướng quy định rõ chức năng, thẩm quyền quản lý Nhà nước của các Bộ nhằm tránh chồng chéo, vướng mắc, đùn đẩy trách nhiệm trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước và thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và về quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng, theo đó việc quản lý và thực thi vẫn do các cơ quan này thực hiện nhưng sẽ giảm chi phí đầu tư của Nhà nước trong hoạt động quản lý và thực thi từ việc khắc phục vướng mắc, bất cập, chồng lấn.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về SHTT quy định tại Điều 11 Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành sẽ tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; ổn định trật tự trong quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, góp phần thực hiện mục tiêu phục vụ nhân dân. Tăng hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thực thi về quyền tác giả, quyền liên quan.
1.2 Quan điểm thứ hai (của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Giữ nguyên hiện trạng quy định tại Điều 11 Luật SHTT, cụ thể:

"1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và thực hiện quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan.

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương theo thẩm quyền.

5. Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các cấp."
Lý do:

Đề xuất sửa đổi Điều 11 tại quan điểm thứ nhất khác quy định hiện hành ở chỗ chỉ quy định ba Bộ vẫn thực hiện quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực như trước nhưng không còn quy định cơ quan chủ trì, đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về SHTT.
Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng việc 3 Bộ cùng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong Luật Sở hữu trí tuệ không dẫn đến tình trạng chồng lấn trong tổ chức thực hiện chức năng quản lý vì pháp luật đã có quy định rõ ràng về lĩnh vực mỗi Bộ có trách nhiệm quản lý. Đồng thời, việc này cũng không tạo ra thêm bất kỳ tầng nấc nào trong quản lý hành chính so với việc tách nội dung bản quyền ra khỏi Luật Sở hữu trí tuệ. 

Mặc dù nằm chung trong một văn bản luật nhưng thẩm quyền quản lý chuyên ngành được phân công cụ thể cho 3 ngành: Khoa học và Công nghệ (đối với lĩnh vực quyền sở hữu công nghiệp), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với lĩnh vực giống cây trồng mới). 

Đặc biệt, để bảo đảm tránh chồng chéo và có sự phối hợp thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, Luật Sở hữu trí tuệ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối chủ trì giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ. Hiện nay, xu hướng một cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm quản lý tất cả các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ hoặc cơ quan đầu mối về sở hữu trí tuệ vẫn đang được các nước, kể cả những nước có trình độ phát triển cao áp dụng (như Anh, Canada, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, v.v…).

Quy định gộp các đối tượng trong một luật không phải là nguyên nhân của việc thực thi (bảo vệ) quyền bị phân tán hay có nhiều cơ quan thực thi hiện. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính được phân định rõ ràng theo các lĩnh vực chuyên môn, ví dụ Thanh tra Văn hóa Thể thao và Du lịch có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan; Thanh tra Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.  

Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng việc không quy định cơ quan chủ trì, đầu mối về SHTT như đề xuất tại quan điểm thứ nhất không phải là giải pháp trong việc giải quyết sự vướng mắc, bất cập trong quản lý nhà nước về SHTT.
1.3 Kiến nghị lựa chọn giải pháp: 

Trên cơ sở những phân tích nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất lựa chọn quan điểm 2.
2. Vấn đề 2: Thay đổi cấu trúc của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành
Hiện nay, có hai quan điểm về việc hoàn thiện hệ thống pháp luật SHTT nhằm giải quyết các bất cập trong thực tiễn thi hành và đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

2.1 Quan điểm thứ nhất (của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Sửa đổi, bổ sung Luật SHTT về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng xây dựng ban hành Luật Bản quyền tác giả.

Lý do:

a) Vướng mắc, bất cập về quy định pháp luật

- Quyền tác giả, quyền liên quan và quyền SHCN được quy định thực thi bảo hộ theo hai cơ chế khác nhau (đối tượng, căn cứ phát sinh, thời hạn bảo hộ v.v…). Lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan không ngừng biến động, phát triển bổ sung đối tượng, nội dung và thời gian bảo hộ trong khi lĩnh vực SHCN và giống cây trồng lại cơ bản ổn định, từ đó bộc lộ những vướng mắc, bất cập, chồng chéo khi quy định ghép các đối tượng chuyên ngành độc lập cùng trong một Luật SHTT.

Bên cạnh đó, quyền tác giả, quyền liên quan và quyền SHCN, quyền đối với giống cây trồng đòi hỏi cơ chế thực thi tương thích khác nhau (về chứng cứ, thủ tục, quy trình …) nhưng lại được quy định cùng chung trong phần thực thi của Luật Sở hữu trí tuệ. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng có nhiều “tầng lớp” và “cấp độ” văn bản khác nhau điều chỉnh nhiều đối tượng khác nhau trong Luật Sở hữu trí tuệ nên gặp nhiều vướng mắc, bất cập trong xây dựng và thi hành, ảnh hưởng lớn đến tính khả thi của luật.

b) Vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện quản lý và thực thi

- Việc gộp hết tất cả các đối tượng khác nhau giữa quyền tác giả, quyền liên quan và quyền SHCN, quyền đối với giống cây trồng cùng chung trong Luật SHTT đã dẫn đến tình trạng nhận thức của công chúng nói chung, đặc biệt là các chủ thể quyền đang bị nhầm lẫn giữa các đối tượng, tất cả đều quét chung về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Thực trạng này cũng đã gây bất cập, vướng mắc cho các cơ quan quản lý, thực thi liên quan và các cơ quan báo chí, truyền thông trong xử lý, đưa tin các vụ việc. 

2.2 Quan điểm thứ hai:

Giữ nguyên hiện trạng, chỉ sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan, quyền SHCN và quyền đối với giống cây trồng trong Luật SHTT.

Lý do:

a) Tác động của việc xây dựng, ban hành Luật Bản quyền tác giả tách khỏi Luật SHTT

Có thể thấy rằng cấu trúc của Luật SHTT như hiện nay không gây ra những khó khăn, vướng mắc cho lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan vì những lý do sau:

(i) Nội dung bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan được cấu trúc thành một phần độc lập, các văn bản hướng dẫn thi hành cũng được ban hành riêng cho lĩnh vực này;

(ii) Thẩm quyền quản lý chuyên ngành được phân công cụ thể cho 3 ngành: Khoa học và Công nghệ (đối với lĩnh vực quyền SHCN), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đối với lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với lĩnh vực giống cây trồng mới). Đặc biệt, để bảo đảm tránh chồng chéo và có sự phối hợp thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, Luật Sở hữu trí tuệ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối chủ trì giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về SHTT;

(iii) Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính được phân định rõ ràng theo các lĩnh vực chuyên môn, ví dụ Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan; Thanh tra Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực SHCN và Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.

Trong khi đó, nếu tách phần quyền tác giả, quyền liên quan để xây dựng Luật Bản quyền tác giả như đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sẽ chỉ còn lại các quy định liên quan đến SHCN và quyền đối giống cây trồng trong Luật Sở hữu trí tuệ. Vì vậy, có hai phương án có thể phải lựa chọn để thực hiện:

Phương án 1: 

Vẫn giữ nguyên các quy định còn lại liên quan đến SHCN và giống cây trồng, đổi tên Luật SHTT thành Luật Sở hữu công nghiệp và Giống cây trồng.

Tuy nhiên, thực tiễn trên thế giới chưa thấy có nước nào có Luật Sở hữu công nghiệp và Giống cây trồng. Các đối tượng này, hoặc được điều chỉnh trong một luật (Luật SHTT), hoặc được điều chỉnh bằng các luật riêng (Luật Nhãn hiệu, Luật Sáng chế, Luật Chỉ dẫn địa lý, Luật Bảo hộ giống cây trồng v.v…).

Vì vậy, Phương án này không hợp lý về mặt cấu trúc của Luật.

Phương án 2:

Tách phần bảo hộ giống cây trồng và phần SHCN, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng Luật Bảo hộ giống cây trồng, giao Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng các luật điều chỉnh từng đối tượng SHCN như Luật Nhãn hiệu, Luật Sáng chế, Luật Chỉ dẫn địa lý, v.v… như xu hướng ở một số nước phát triển. 

Phương án này có vẻ hợp lý về mặt cấu trúc nhưng ở tình hình thực tế hiện nay của nước ta lại không hợp lý vì những lý do sau:

(i) Việc sửa đổi, bổ sung Luật SHTT, ngoài các nội dung giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn thi hành cũng như đáp ứng các yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội, còn nhằm để thi hành các nghĩa vụ theo Hiệp định CPTPP có thời gian chuyển tiếp (3 hoặc 5 năm). Trong khi đó, việc xây dựng các luật riêng cho từng đối tượng của quyền SHTT cho phù hợp về mặt cấu trúc đòi hỏi sự đầu tư về thời gian và kinh phí của hai Bộ (Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để xây dựng các Luật tương ứng, chưa kể thời gian và công sức xây dựng Luật Bản quyền tác giả của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

(ii) Việc tách luật đòi hỏi các bộ, ngành phải xây dựng các nguyên tắc để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật; xử lý vấn đề xung đột giữa các loại quyền SHTT; cơ chế phối hợp trong hoạt động bảo hộ và thực thi quyền nói chung và hoạt động hợp tác, đàm phán quốc tế nói riêng, vì trên thực tế, SHTT là một nhóm vấn đề thống nhất đối với quốc tế. Việc xác định đặt các quy định về những vấn đề này ở luật nào sau khi tách luật cũng là một vấn đề chính sách cần có đủ thời gian để nghiên cứu và đánh giá tác động một cách thấu đáo.

b) Tính hợp lý về thời điểm đề xuất ban hành Luật Bản quyền tác giả

Hiện nay trên thế giới, nhiều nước có luật riêng cho từng đối tượng của quyền SHTT (Luật bản quyền, Luật Sáng chế, Luật Nhãn hiệu, Luật Kiểu dáng công nghiệp, Luật GCT …) nhưng chủ yếu là các nước có trình độ phát triển cao. Vì vậy, việc tách luật cho từng đối tượng quyền SHTT cần được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng tùy theo mức độ phát triển kinh tế - xã hội cũng như nhận thức về SHTT ở từng giai đoạn cụ thể.

Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT sau khi tổng kết 10 năm kể từ khi Luật SHTT được ban hành và sửa đổi cho thấy những vướng mắc, khó khăn không nằm ở việc các quy định nằm ở một luật, mà chủ yếu do nhận thức về vấn đề SHTT và cách thức áp dụng các quy định này. Vì vậy, vấn đề cần giải quyết trong giai đoạn hiện tại là công tác tuyên truyền, đào tạo và xây dựng các văn bản hướng dẫn đủ rõ ràng, chi tiết chứ không phải xây dựng các luật mới.

Bên cạnh đó, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, việc xây dựng một dự án Luật phải tuân thủ những quy trình, thủ tục chặt chẽ về tiến độ và thời gian. Với mục tiêu đáp ứng các nghĩa vụ của Hiệp định CPTPP có thời gian chuyển tiếp 3 hoặc 5 năm, thì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT phải được thông qua vào cuối năm 2021. Theo đó, Đề nghị xây dựng Luật phải được trình Chính phủ vào tháng 10/2019 để Chính phủ lập đề nghị về Chương trình xây dựng Luật sửa đổi Luật SHTT trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước tháng 3/2020. Nếu được đồng ý, Dự án Luật phải được hoàn thiện trong năm 2020 để trình Chính phủ đầu năm 2021, sau đó trình Quốc hội thông qua năm 2021.

Với lộ trình chặt chẽ này, bất kỳ sự thay đổi nào về cấu trúc luật cũng khiến toàn bộ tiến trình xây dựng bị trì hoãn (do phải xây dựng lại cấu trúc, báo cáo đánh giá tác động, quy trình lấy ý kiến, v.v.). Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng đề xuất tách luật chỉ nên thực hiện khi đã có sự nghiên cứu đầy đủ về tác động đối với các chủ thể trong xã hội cũng như có ý kiến thống nhất từ các Bộ, ngành liên quan, mà trực tiếp là Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2.3 Kiến nghị lựa chọn giải pháp: 

Trên cơ sở những phân tích nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất lựa chọn quan điểm 2.

Trên đây là Tờ trình Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tài liệu kèm theo Tờ trình gồm: (i) Đề cương Dự thảo Luật; (ii) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và ý kiến của các cơ quan, tổ chức khác và bản sao ý kiến góp ý; (iii) Báo cáo tổng kết thi hành Luật Sở hữu trí tuệ; (iv) Báo cáo đánh giá tác động dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. 

Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến./.
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